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THÔNG BÁO 

Về việc phát bằng Tốt nghiệp trung học phổ thông 

Năm học 2024 – 2025 lần 2 

 

Căn cứ Thông tư số 21/2019 TT-BGDĐT, ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, 

bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ 

thống giáo dục quốc dân; 

Trường THPT Mai Thanh Thế thông báo đến học sinh khối 12 đã TNTHPT 

năm học 2024 -  2025 cụ thể như sau: 

Hiện nay nhà trường đã nhận bằng TNTHPT năm 2025, vì vậy nhà trường 

thông báo đến tất cả học sinh đã TNTHPT  năm 2025 đến trường THPT Mai Thanh 

Thế để nhận bằng tốt nghiệp THPT. 

 1. Thời gian  

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (kể cả ngày Lễ, Tết theo quy định). Kể cả 

ngày lễ nhà trường vẫn phân công bộ phận phụ trách trực và phát bằng TNTHPT cho 

học sinh. 

Buổi sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ. 

Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

2. Địa điểm phát bằng 

- Đường Mai Thanh Thế, Khóm 1, Phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ 

 - Liên hệ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả lời kết quả của trường THPT Mai 

Thanh Thế mọi chi tiết liên hệ cô Lê Trúc Linh, số điện thoại 0367711606. 

 3. Quy trình và thủ tục nhận bằng 

 3.1.Đối  với học sinh 

Bước 1: Học sinh liên hệ Văn thư trường,  xuất trình giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời hoặc Căn cước Công dân, (có họ tên, ngày tháng năm sinh của học 

sinh cần rút bằng tốt nghiệp). 

Bước 2: Văn thư kiểm tra danh sách, đối chiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời hoặc Căn cước Công dân, nếu hợp lệ cho học sinh ký nhận vào sổ cấp phát bằng. 

3.2. Đối với cha mẹ học sinh người giám hộ của học sinh 

Bước 1: Trường hợp 1. CMHS hoặc người giám hộ liên hệ Văn thư trường, 

xuất trình Căn cước Công dân, (có họ tên, ngày tháng năm sinh của học sinh cần rút 

bằng tốt nghiệp trùng với hộ khẩu).Trình giấy Uỷ quyền hợp pháp có xác nhận của 

cấp có thẩm quyền;  sổ hộ khẩu cùng chung với học sinh. (Lưu lại giấy ủy quyền). 

Trường hợp 2. CMHS hoặc người giám hộ liên hệ Văn thư trường, xuất trình 

Căn cước Công dân, (có họ tên, ngày tháng năm sinh của học sinh cần rút bằng tốt 

nghiệp trùng với hộ khẩu. (Lưu lại Căn cước Công dân bản photocoppy) 
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Bước 2: Văn thư kiểm tra danh sách, đối chiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp nếu 

hợp lệ cho CMHS hoặc người giám hộ ký nhận vào sổ cấp phát bằng. 

Nếu những học sinh đã tốt nghiệp THPT không nhận bằng TNTHPT theo quy 

định, hết thời gian quy định của Thông tư số 21/2019 TT-BGDĐT, ngày 29 tháng 01 

năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp 

trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và 

chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhà trường sẽ giao về Sở GD ĐT theo quy 

định. 

4. Số học sinh đã nhận Bằng TNTHPT năm 2025 

4.1. Thống kê theo lớp 

TT 
LỚP Họ và tên GVCN Sĩ số Đã nhận 

Chưa 

nhận 

Ghi chú 
Tỉ lệ chua 

nhận % 

1 12A1 Nguyễn Hải Âu 43 28 15 34.88 

2 12A2 Trịnh Tùng 41 27 14 34.15 

3 12A3 Nguyễn Bé Ba 43 26 17 39.53 

4 12A4 Đào Nguyễn Minh Nga 42 19 23 54.76 

5 12A5 Huỳnh Thị Thến 45 34 11 24.44 

6 12A6 Ngô Thị Cẩm Khuyến 44 19 25 56.82 

7 12A7 Lê Hữu Phúc 40 23 17 42.50 

8 12A8 Trần Thị Kiều 46 27 19 41.30 

9 12A9 Nguyễn Thị Ngoan 48 41 7 14.58 

10 12A10 Võ Lệ Hằng 41 31 10 24.39 

Tổng 433 275 158 36.49 

4.2. Danh sách học sinh chưa nhận Bằng TNTHPT 

TT Lớp Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh 
Giới 

tính 
Chưa nhân 

1 12A1 Võ Khiết Băng 2203932374 23/04/2007 Nữ  

2 12A1 Trương Khánh Bình 2203932328 24/10/2007 Nữ  

3 12A1 Nguyễn Thị Mỹ Diền 2203932418 25/08/2007 Nữ  

4 12A1 Lê Nguyễn Nhật Hảo 2203932335 01/01/2007 Nữ  

5 12A1 Hồ Tâm Như 2203932345 12/12/2007 Nữ  

6 12A1 Trần Vũ Hòa Phát 2203932348 27/09/2007 Nam  

7 12A1 Nguyễn Mai Quỳnh 2203932352 23/11/2007 Nữ  

8 12A1 Lâm Trương Công Tân 2203932354 08/10/2007 Nam  

9 12A1 Trần Diệu Thảo 2203932355 01/07/2007 Nữ  

10 12A1 Dương Thị Anh Thư 2203932359 22/05/2007 Nữ  

11 12A1 Lưu Huỳnh Anh Thư 2203932404 03/08/2007 Nữ  

12 12A1 Lê Lợi Tính 2203932362 28/12/2007 Nữ  

13 12A1 Mai Bích Trân 2203932365 14/05/2007 Nữ  

14 12A1 Nguyễn Kiều Vy 2203932368 02/11/2007 Nữ  

15 12A1 Nguyễn Thị Như Ý 2203932369 01/03/2007 Nữ  

16 12A2 Lê Khoa Anh 2203932372 08/03/2007 Nam  

17 12A2 Lê Hải Âu 2203932373 19/07/2007 Nữ  
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18 12A2 Nguyễn Xuân Bách 2203932327 01/05/2007 Nam  

19 12A2 Sử Hoàng Đô 2203932382 14/02/2007 Nam  

20 12A2 Hồ Thị Tuyết Giao 2203932384 19/01/2007 Nữ  

21 12A2 Trần Nguyễn Huy 2203932383 10/10/2007 Nam  

22 12A2 Nguyễn Minh Kha 2203932386 18/02/2007 Nam  

23 12A2 Đoàn Tuấn Kha 2203932385 25/09/2007 Nam  

24 12A2 Lê Thành Khang 2203932387 24/08/2007 Nam  

25 12A2 Trần Thanh Quy 2203932397 23/11/2007 Nam  

26 12A2 Lê Tấn Sang 2203932398 02/11/2007 Nam  

27 12A2 Trần Duy Thịnh 2203932401 19/01/2007 Nam  

28 12A2 Hồ Huỳnh Thư 2203932405 02/01/2007 Nữ  

29 12A2 Tào Chí Tường 2203932407 14/09/2007 Nam  

30 12A3 Dương Thị Thúy Duy 2203932421 21/12/2007 Nữ  

31 12A3 Võ Khánh Đăng 2203932417 22/11/2007 Nam  

32 12A3 Nguyễn Bảo Hân 2203932423 20/04/2007 Nữ  

33 12A3 Đặng Chí Kha 2203932424 15/04/2007 Nam  

34 12A3 Nguyễn Quốc Kha 2203932425 20/06/2007 Nam  

35 12A3 Phan Công Khuân 2203932429 04/09/2007 Nam  

36 12A3 Lê Tấn Lộc 2203932430 13/06/2007 Nam  

37 12A3 Đinh Huỳnh Kim Ngân 2203932431 23/05/2007 Nữ  

38 12A3 Trần Thanh Ngân 2303964891 22/03/2007 Nữ  

39 12A3 Huỳnh Phúc Nhựt 2203932435 27/07/2007 Nam  

40 12A3 Bùi Minh Phát 2303964908 01/03/2006 Nam  

41 12A3 Bùi Chế Thảo 2203932440 26/08/2007 Nam  

42 12A3 Nguyễn Thị Kim Thoa 2203932442 30/10/2007 Nữ  

43 12A3 Đặng Thị Anh Thơ 2203932441 26/06/2007 Nữ  

44 12A3 Nguyễn Bá Tiến 2203932446 07/04/2007 Nam  

45 12A3 Lê Thiện Trí 2203932449 19/12/2007 Nam  

46 12A3 Lê Gia Vỹ 2203932454 27/03/2007 Nam  

47 12A4 Danh Thị Ái Ái 2203932457 20/03/2007 Nữ  

48 12A4 Nguyễn Hồ Khả Ái 2203932458 09/05/2007 Nữ  

49 12A4 Nguyễn Phan Tuệ Đan 2203932461 14/12/2007 Nữ  

50 12A4 Trần Thị Bích Hân 2203932466 27/05/2007 Nữ  

51 12A4 Phan Nguyễn Gia Hân 2203932465 03/05/2007 Nữ  

52 12A4 Trịnh Hồng Hân 2203932467 19/03/2007 Nữ  

53 12A4 Đào Tuyết Huệ 2203932468 15/10/2007 Nữ  

54 12A4 Lâm Tường Huy 2203932469 30/01/2007 Nam  

55 12A4 Danh Thị Tuyết Linh 2203932471 25/11/2007 Nữ  

56 12A4 Kiều Thị Khánh Ly 2203932472 23/11/2007 Nữ  

57 12A4 Lâm Bảo Ngọc 2203932479 08/11/2007 Nữ  

58 12A4 Dương Thị Hồng Nhã 2203932480 07/12/2007 Nữ  

59 12A4 Khưu Thị Tuyết Nhi 2203932484 11/04/2007 Nữ  

60 12A4 Lâm Yến Nhi 2203932483 09/02/2007 Nữ  
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61 12A4 Đổ Nguyễn Thanh Phúc 2203932485 
24/11/2007 

Nam  

62 12A4 Lương Trúc Thùy Phương 2203932486 
28/03/2007 

Nữ  

63 12A4 Nguyễn Thị Như Quỳnh 2203932487 
08/09/2007 

Nữ  

64 12A4 Nguyễn Hoàng Anh Thư 2203932492 
25/09/2007 

Nữ  

65 12A4 Lê Thị Ngọc Trâm 2203932494 21/05/2007 Nữ  

66 12A4 Danh Thị Trân Trân 2203932495 20/03/2007 Nữ  

67 12A4 Nguyễn Huỳnh Anh Trí 2203932497 07/11/2007 Nam  

68 12A4 Nguyễn Huỳnh Mỹ Trinh 2203932498 
18/03/2007 

Nữ  

69 12A4 Võ Thị Như Ý 2203932500 08/03/2007 Nữ  

70 12A5 Cao Chí Đại 2203932508 23/03/2007 Nam  

71 12A5 Đoàn Thanh Đoan 2203932512 29/12/2007 Nam  

72 12A5 Nguyễn Hồng Minh Huy 2203932517 
07/12/2007 

Nam  

73 12A5 Trần Hoàng Huy 2202709557 07/06/2007 Nam  

74 12A5 Nguyễn Chúc Mừng 2203932530 04/02/2007 Nữ  

75 12A5 Nguyễn Chí Nguyễn 2203932523 15/04/2007 Nam  

76 12A5 Trần Hưng Thịnh 2203932539 26/09/2007 Nam  

77 12A5 Tô Thanh Tới 2203932542 06/11/2007 Nam  

78 12A5 Nguyễn Hữu Trí 2203932543 06/07/2007 Nam  

79 12A5 Kiều Phú Trọng 2203932639 28/04/2007 Nam  

80 12A5 Nguyễn Khánh Vui 2203932546 28/01/2007 Nam  

81 12A6 Nguyễn Khã Ái 2203932563 16/11/2007 Nữ  

82 12A6 Lê Quốc An 2203932644 09/10/2007 Nam  

83 12A6 Nguyễn Hoài An 2203932566 15/02/2007 Nam  

84 12A6 Dương Thị Kim Ánh 2203932573 07/06/2007 Nữ  

85 12A6 Ngô Nguyễn Lý Bằng 2203932576 16/09/2007 Nam  

86 12A6 Trần Quốc Bửu 2203932578 06/04/2007 Nam  

87 12A6 Lê Thị Ngọc Duy 2203932651 15/04/2007 Nữ  

88 12A6 Nguyễn Khánh Duy 2203932597 21/01/2007 Nam  

89 12A6 Võ Văn Khánh Đăng 2203932585 19/04/2007 Nam  

90 12A6 Võ Thanh Điền 2202709554 15/10/2007 Nam  

91 12A6 Lâm Thị Ngọc Hạnh 2203932605 29/09/2007 Nữ  

92 12A6 Phan Nhật Hào 2203932608 22/10/2007 Nam  

93 12A6 Trần Gia Hảo 2203932658 20/11/2007 Nữ  

94 12A6 Lâm Quốc Khánh 2203932616 02/09/2007 Nam  

95 12A6 Phạm Gia Khiêm 2203932617 13/12/2007 Nam  

96 12A6 Nguyễn Đăng Khôi 2203932619 21/10/2007 Nam  

97 12A6 Huỳnh Phú Lợi 2202709582 28/04/2007 Nam  

98 12A6 Nguyễn Thị Cẫm Ngân 2203932347 23/07/2007 Nữ  

99 12A6 Nguyễn Trung Nguyên 2203932625 25/01/2007 Nam  
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100 12A6 Trần Thị Nguyễn Nhi 2203932673 03/10/2007 Nữ  

101 12A6 Nhan Ngọc Tuyết Nhi 2203932628 04/05/2007 Nữ  

102 12A6 Trịnh Lê Sang 2203932634 16/05/2007 Nam  

103 12A6 Nguyễn Thị Hồng Thơ 2203932679 01/07/2007 Nữ  

104 12A6 Bùi Thị Minh Thư 2203932680 21/02/2007 Nữ  

105 12A6 Bùi Thị Ngọc Xuyến 2203932642 25/02/2007 Nữ  

106 12A7 Huỳnh Diệu Ái 2203932643 12/12/2007 Nữ  

107 12A7 Trần Hoàng Bách 2203932645 19/03/2007 Nam  

108 12A7 Trương Thị Thanh Chúc 2203932647 
09/02/2007 

Nữ  

109 12A7 Lâm Đại Dĩ 2203932648 20/08/2007 Nam  

110 12A7 Nguyễn Thúy Duy 2203932653 27/10/2007 Nữ  

111 12A7 Nguyễn Hoàng Hừng 2202709577 30/01/2007 Nam  

112 12A7 Trần Minh Khôi 2203932663 27/04/2007 Nam  

113 12A7 Danh Tiểu Long 2203932667 19/09/2007 Nam  

114 12A7 Nguyễn Ngọc Lợi 2203932666 22/05/2007 Nữ  

115 12A7 Lê Thị Tuyết Nhi 2203932525 08/05/2007 Nữ  

116 12A7 Phan Huỳnh Như 2203932527 16/04/2007 Nữ  

117 12A7 Lê Thị Kiều Oanh 2203932674 18/07/2007 Nữ  

118 12A7 Lê Minh Thiện 2203932678 26/08/2007 Nam  

119 12A7 Trần Hoàng Thịnh 2203932685 05/04/2007 Nam  

120 12A7 Nguyễn Thị Kim Tho 2203932540 22/06/2007 Nữ  

121 12A7 Dương Gia Tuấn 2203932683 11/08/2007 Nam  

122 12A7 Huỳnh Thanh Tuyền 2203932640 20/11/2007 Nữ  

123 12A8 Dương Ý Bình 2203932691 19/01/2007 Nữ  

124 12A8 Lương Minh Điền 2203932695 12/04/2007 Nam  

125 12A8 Tăng Thị Tuyết Giao 2303965112 01/02/2007 Nữ  

126 12A8 Nguyễn Thị Bảo Hà 2204165008 16/04/2007 Nữ  

127 12A8 Huỳnh Trần Tú Hảo 2303965195 13/02/2007 Nữ  

128 12A8 Trần Thị Diệu Huynh 2203932699 07/12/2007 Nữ  

129 12A8 Ngô Thị Như Huỳnh 2203932701 19/01/2007 Nữ  

130 12A8 Nguyễn Thị Ngọc Luyến 2203932707 
02/01/2007 

Nữ  

131 12A8 Trần Thị Thu Ngoan 2203932749 04/11/2007 Nữ  

132 12A8 Sơn Quách Nguyên Thâm 2203932720 
27/09/2007 

Nam  

133 12A8 Tiền Thị Hồng Thoại 2203932768 09/05/2007 Nữ  

134 12A8 Lê Anh Thư 2203932772 15/11/2007 Nữ  

135 12A8 Bùi Thị Ngọc Trân 2203932777 26/08/2007 Nữ  

136 12A8 Mai Thanh Vân 2203932729 02/06/2007 Nữ  

137 12A8 Lê Thị Vẹn 2203932730 23/12/2007 Nữ  

138 12A8 Mai Thanh Vy 2203932732 02/06/2007 Nữ  

139 12A8 Nguyễn Hồng Thảo Vy 2203932733 13/09/2007 Nữ  

140 12A8 Triệu Vy 2203932731 12/02/2007 Nữ  

141 12A8 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 2203932782 06/11/2007 Nữ  
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142 12A9 Nguyễn Hoàng Ân 2203932689 24/02/2007 Nam  

143 12A9 Nguyễn Tường Duy 2303965194 01/01/2007 Nam  

144 12A9 Trương Hồng Gấm 2203932740 17/06/2007 Nữ  

145 12A9 Nhan Đăng Khôi 2303965102 08/12/2007 Nam  

146 12A9 Lý Huệ Phương 2203932759 08/03/2007 Nữ  

147 12A9 Vương Thanh Sang 2203932763 03/01/2006 Nam  

148 12A9 Nguyễn Minh Thông 2203932771 19/03/2007 Nam  

149 12A10 Kim Văn Diệp 2203932791 12/02/2007 Nam  

150 12A10 Đàm Hải Dương 2203932793 25/01/2007 Nam  

151 12A10 Lâm Hoàng Sang 2203932813 02/04/2007 Nam  

152 12A10 Quách Duy Tân 2203932815 27/10/2007 Nam  

153 12A10 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 2203932816 28/12/2007 Nữ  

154 12A10 Trịnh Lâm Minh Thư 2203932828 16/08/2007 Nữ  

155 12A10 Trần Thị Hồng Trâm 2203932824 29/12/2007 Nữ  

156 12A10 Hoa Khả Trân 2203932825 01/04/2007 Nữ  

157 12A10 Dương Việt Trung 2203932829 06/04/2007 Nam  

 

Qúy Thầy, Cô giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo đến học sinh để nhận 

Bằng TNTHPT theo quy định.  

Trường Mai Thanh Thế thành phố Cần Thơ xin thông báo đến các cá nhân, tổ 

chức biết thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở GD & ĐT (để báo cáo) 

- Các Phó Hiệu trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các Tổ trưởng chuyên môn (để thực hiện); 

- GVCN 12 năm học 2024- 2025 (để thực hiện) 

- Đăng website trường (để công báo) 

- Hội CMHS trường (để phối hợp thực hiện) 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

ThS. Trần Ngô Quyền 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 


		2026-02-26T14:15:19+0700
	TRẦN NGÔ QUYỀN


		2026-02-26T14:15:44+0700
	TRẦN NGÔ QUYỀN




